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MÔN TOÁN
A) Lý thuyết: 
*Đại số: Ôn tập phương trình bậc hai một ẩn
*Hình học: Học thuộc định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp.
B) Bài tập: 
I. Bài tập SGK:
*Đại số: Hoàn thành bài 11 đến bài 14/42,43
*Hình học: Làm từ bài 53 đến bài 60/ Trang 89,90
II. Bài tập bổ trợ:
Bài 1: Cho đường tròn (O) đường kính AB, gọi I là trung điểm của OA, dây CD vuông  góc với AB tại I. Lấy K tuỳ ý trên cung BC nhỏ, AK cắt CD tại H.
a) CM tứ giác BIHK nội tiếp
b) CM: AH.AK có giá trị không phụ thuộc vào vị trí điểm K
c) 

Kẻ DN CB, DMAC. CM các đường thẳng MN, AB, CD đồng quy.
Bài 2: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). D, E là điểm chính giữa của cung AB, AC, DE, cắt AB và AC tại H, K.
a. CMR: Tam giác AHK cân	
b. BE cắt CD tại I. CMR: AI vuông góc với DE.
c. CMR: CEKI nội tiếp.		
d. CMR: IK // AB.
Bài 3: Cho tam giác ABC vuông ở A đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O, đường kính AH. Đường tròn này cắt AB, AC tại M và N. CMR:
a. Ba điểm O,M,N thẳng hàng		
b. [bookmark: _GoBack]AM.AB=AN.AC
c. Tứ giác BMNC nội tiếp
d. Gọi I là trung điểm BC, J là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BMNC. CMR: tứ giác OAJI là hình bình hành.



ÔN TẬP MÔN VĂN 9-TUẦN NGHỈ 9
Ôn tập bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh
Câu 1: Chép thuộc lòng bài thơ và nêu những nét chính về tác giả , tác phẩm
Câu 2: Cho biết mạch cảm xúc của bài thơ?
Câu :  Sự biến đổi của đất trời sang thu được Hữu Thỉnh cảm nhận bắt đầu từ đâu và được gợi tả qua những hình ảnh, hiện tượng gì?
Câu 4: Theo em nét riêng của thời điểm giao mùa từ hạ sang thu này được  Hữu Thỉnh thể hiện đặc sắc nhất qua hình ảnh câu thơ nào? Phân tích giá trị của hình ảnh ấy bằng 1 đoạn văn ngắn.
Câu 5:  Phân tích khổ thơ đầu của bài thơ bằng 1 đoạn văn diễn dịch 12 câu .Trong đoạn văn có sử dụng 1 câu ghép  và 1 phép lặp  (gạch chân, chỉ rõ)
Câu 6: Phân tích khổ thơ thứ 2 bằng 1 đoạn văn  T- P - H 12 câu.Trong đoạn văn có sử dụng thành phần  phụ chú và 1 câu phủ định (gạch chân, chỉ rõ)
Câu 7: Viết đoạn văn  qui  nạp 12 câu phân tích khổ thơ thứ 3 .Trong đoạn văn có sử dụng câu cảm thán và thành phần  khởi ngữ (gạch chân, chỉ rõ)
Câu 8: Phân tích giá trị của hình ảnh nhân hoá trong  2 câu thơ cuối của khổ thơ đầu.		
Câu 9: Em hiểu thế nào về các tầng nghĩa trong hai câu thơ:
			Sấm cũng bớt bất ngờ
			Trên hàng cây đứng tuổi
Câu 10:  Tìm một thành phần biệt lập có trong bài thơ, cho biết đó là thành phần biệt lập gì?
Câu 11: Tìm những từ láy có trong bài thơ và giải thích nghĩa của các từ láy đó?
Câu 12: Nhận xét về cách sử dụng dấu câu trong bài thơ? Tại sao tác giả lại dùng như vậy?
	
MÔN TIẾNG ANH

I.	Find the word which has a different sound in the underlined part.
1.	A. host	B. honor	C. hockey	D. horror
2.	A. badminton	B. swallow	C. challenge	D. ballet
3.	A. teammate	B. reading	C. creating	D. seaside
4.	A. athlete	B. author	C. length	D. southern
5.	A. touch	B.foul	C. account	D. mount
6.	A. lose	B. vote	C. control	D. social
7.	A. rear	B. bear	C. gear	D. year
8.	A. please	B. peace	C. seat	D. spread
9.	A. deny	B. emotion	C. respect	D. better
10.	A. overlooks	B. beliefs	C. towards	D. rights
II. Choose a word in each line that has different stress pattern.
1.	A. stimulate		B.organise		C. efficient		D. terminal
2.	A. challenge		B.promote		C. affect		D.machine
3.	A. discover		B.addition		C. Fantastic		D. habitat
4.	A. wildlife		B.afford		C.mountain		D. passport
5.	A. magnificence		B. geography 	C. expedition 	D.accommodate
	6. A. expedition
	B. excursion
	C. geography
	D. forbidden

	7. A. terminal
	B. specialty
	C. business
	D. agency

	8. A. reserve
	B. seaside
	C. luggage
	D. touchdown

	9. A. resort
	B. checkout
	C. region
	D. tourist

	10. A. tropical
	B. rainforest
	C. continent
	D. excursion


III.Choose the correct answer for each sentence.
1.	The Titanic sank on its maiden	from Southampton to New York.
A.	adventure	B.trip	C.expedition	D.voyage
2.	It was a long and difficult	across the mountains.
A.	voyage	B.journey	C.development	D.climb
3.	Most people enjoy…….aboard and having the chance to stay in some exotic cities.
A.	travel	B.to travel	C.travelled	D.travelling
4.	Id like to become a	because I can travel everywhere and show tourists around.
A.	explorer	B.tour guide	C.flight attendance	D. holiday maker
5.	Every time my father flies to America, he gets really bad	
A.	jet lag	B.journey	C.touchdown	D.mix-up
6.	Have you ever been tothe	discovered Son Doong Cave, one of the most beautiful caves in Viet Nam?
A.just	B.new	C.newly	D.recent
7.	Do you think cycling from Ha Noi to Ho Chi Minh City with some friends is…?
A.	interest	B.interestingly	C.interesting	D.interested
8.	I am sure tourism has contributed	to the income of this region.
A.	many	B.big	C.great	D.greatly
9.	Tourism has certainly	an important factor in the development of many countries.
A.	to become	B.become	C.became	D.becoming
10.	Tourism brings cultural benefits, as  travellers  learn  about  the  history  and  culture  of  a  place,  and	them around the world.
A.spread	B.move	C.speak	D.make
11.	The hotel room	over a beautiful garden.
A.	viewed out	B.faced up	C.opened up	D. lookedout
12.	We didn’t	to the station in time to catch the train.
A.	get	B.reach	C.arrive	D.make
13.	I was in such a hurry that I left one of my bags	
A.	out	B.aside	C.on	D.behind
14.	Mr Hill had his money stolen and couldn’t	his hotel bill.
A.	pay up	B.pay	C.pay for	D. payout
15.	Jane lost her case. It did not have a/an	with her name on.
A.	ticket	B.poster	C.label	D.identification
16.	Take a bus, and	at Oxford Circus.
A.	get out	B.get off	C.get down	D. getaway
17.		train times are different on	Sundays.
A.	A - the	B. The- the	C.∅-∅	D. The -∅
18.	You can see	railcard in most of	countries in Europe.
A.	the - the	B. a-∅	C. a - the	D. the - ∅
19.	Our plane arrives in Ha Noi at	two o’clock in	afternoon.
A.	∅- the	B. the - the	C. a - a	D. the - an
20.	My uncle and aunt live in	small town in	United States.
A.	a - a	B. a - the	C. the - the	D. a-∅
IV.	Replace the words in italics in each sentence with a word from the box.
	camp-site
	book
	hostel
	accommodation
	double room

	hitch-hike
	a fortnight
	 guesthouse
	vacancy
	porter


1.	I stayed in France for two weeks last year	a fortnight	
2.	Its difficult to find anywhere to stay here in the summer	
3.	We had no money so we had to get lifts in other peoples cars	
4.	Id like a room for the night please. A room for two people	
5.	The place where we stayed wasn’t a hotel but a private house where you pay to stay and have       meals	
6.	I’d like to reserve three single rooms for next week, please	
7.	It was raining, and we couldn’t find a place to put our tent. 	
8.	I’d like a room for the night, please. Do you have a free one? 	
9.	The school has its own place for students to stay	
10.	We gave a tip to the person who carried our bags in the hotel	
V.	Put the words in brackets into the right forms to complete the sentences.
1.	Please, make sure you book a hotel before you come to our island,…	in the summer (especial)
2.	The hotel where we are staying now is very	(luxury)
3.	Most tourist	in Ha Noi charge an admission fee. (attract)
4.	Ifyouvisitourcountry,youcantrymanykindsoffoodby	the local people along the streets. They are really delicious (cook)
5.	They were the first	to cross the country from south to north (explore)
6.	What has been the most	experience in your life as a tourist guide, Ms.Lien? (challenge)
7.	MoreandmoreforeignersliketravellingtoVietNamforholidaybecausethingsare ………….here.(afford)
8.	British cavers have made some important	. about Son Doong Cave (discover)
9.	For the more	tourists, there are trips into the mountains with a local guide (adventure)
10.	I’m very happy that my parents let me make my own	about holiday destinations (decide)
VI.	Choose the underlined word or phrase ( marked A, B, C or D ) in each sentence that need correcting.
1.	The bad weather didn’t make my flight bedelayed, but the terrorism does.
A	B	C	D
2.	Kevin had tookhome lots of nice souvenirs last time, so he didn’tbuyanymore. 
3.	A tour guide was showing the tourists around when a something fell down from thesky. 
4.	If you decide to start the trip, you must reserve a seat in advance on planes or trains.
                                        A                                      B                           C            D
5.	I bet you will never have the nerve to start an expedition to an Amazon rainforest. 
6.	My trip to the countryside was fantastic. The locals were extremely welcome.
A	B	C	D
7.	Did you have a chance to do any sightsee? 
8.	I find it absolutelyastonished that you didn’t like Paris. 
9.	You’re a third person to ask me. aboutthetrip			
10.	When he was ten, he taught himself to play aviolin. 
VII.	Put a/an or the in each space, or leave the space blank.
1.	We went by	/	- train to	the	west of England.
2.		people who live in	Netherlands are called	Dutch.
3.		judge sent me to	prison for	ten years.
4.		Columbus was one of	first people cross	Atlantic.
5.	As	captain of	ship, I have	complete authority.
6.	David learned to play	violin when he was at	university.
7.	Trafalgar Square is near	Charing Cross Station.
8.	Did you read	book I lent you	last week?
9.	We’ll put up	shelves and then go to	café for……..something to eat.
10.	Is that	present Bill gave you for	Christ?
IX.	Choose the sentence that has the same meaning as the first.
1.	‘Why do pickpockets often prefer crowded places?”, asked Tom.
A.	Tom wondered why pickpockets often preferred crowded places.
B.	Tom asked if pickpockets often prefer crowded places.
C.	Tom wondered whether pickpockets often prefer crowded places.
2.	Pauls family: “If only we can stay in the Netherlands for two more days.”
A.	Paul’s family wish they had two more days to stay in the Netherlands.
B.	Paul’s family wish they stayed in the Netherlands in two days.
C.	Paul’s family wish they were in the Netherlands in two days.
3.	Kim said she would narrow the visit down to three famous cities in South Korea.
A.	Kim said she would reduce the time to visit three South Korea cities.
B.	Kim said she would reduce the number of South Korea cities to visit to three.
C.	Kim said she would visit three South Korea cities to reduce time
4.	In order to have a drink with you, I must reach the destination on time.
A.	If I reached the destination on time, I would have a drink with you.
B.	If I reach the destination on time, I can have a drink with you.
C.	Unless I reach the destination on time, I may have a drink with you.
5.	Semi-desert plains are magnificent. So are lush valleys of tropical rainforest.
A.	Neither semi-desert plains nor lush valleys of tropical rainforest are magnificent.
B.	Unlike lush valleys of tropical rainforest, semi-desert plains are magnificent.
C.	Both semi-desert plains and lush valleys of tropical rainforest are magnificent.
X.Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question.
Situated on the central coast of Viet Nam, which is famous for many beautiful beaches. Lang Co Beach, since June 2009, has become an official member of the “World’s most beautiful bays” club. Today, it is a popular destination for tourists in Viet Nam, especially for those who love beach so much.
With the length of approximately 10 kilometres, Lang Co Beach located in Lang Co town, Phu Loc district, Thua Thien - Hue province is next to the National Highway 1A and near Hai Van Pass.
Lying on the most beautiful curve of the country, Lang Co has almost everything that nature can offer: green mountains and tropical forests, smooth white sand, full of sunshine and cool, blue and clear sea as crystal, and the average temperature of 25°c in summer. It is an attractive destination for both domestic and international tourists in Viet Nam. It is the third bay of Viet Nam, after Ha Long and Nha Trang named in the list of 30 most beautiful bays in the globe.
It can be said that nobody can resist a nature beauty like Lang Co town. This small and peaceful town will give you the most relaxing time and many games at the beach. In addition, you have a good time to enjoy the seafood with various kinds of shrimps, lobster, crab, butter-fish, mackerel fish, oysters, etc. And not far from the beach are some attractions such as Lang Co fishing village, Chan May scenery.
Lying on the “Central Heritage Road”, Lang Co is very close to other famous attractions such as the Imperial City of Hue, Hoi An Ancient Town, Son Tra Peninsula where the famous Son Tra Natural Reserve and beautiful beaches located, and so many more.
1.	Lang Co beach is located	
A.	Between Hoi An Town and Son Tra Peninsula.
B.	On the most beautiful curve of Viet Nam.
C.	10 kilometres away from Hue.
D.	Under Hai Van Pass.
2.	The most important reason why so many tourists come to Lang Co beach is that	
A.	It is the third most beautiful beach in Viet Nam.
B.	They can enjoy various kinds of seafood.
C.	They can come to the famous Son Tra Natural Reserve.
D.	It is considered an ideal place for beach lovers.
3.	All of the following are attractions of Lang Co Beach EXCEPT	
A.	The National Highway 1A next to it.
B.	Smooth white sand, and full of sunshine.
C.	Cool, blue and clear sea as crystal.
D.	Its location on the “Central Heritage Road”.
4.	We can infer from the passage that Lang Co Beach 	
A.	Is very hot during summer.
B.	Is the most beautiful bay in the world.
C.	Enjoys the harmony of nature and humans.
D.	Is the first member of the “World s most beautiful bays” club in Viet Nam.
5.	Coming to Lang Co Beach, you can do all of the following activities EXCEPT	
A.	Relaxing and joining in beach games.
B.	Sunbathing on many beautiful beaches.
C.	Visiting the nearby fishing village.
D.	Enjoying seafood.
XI.	Use the words given and other words, complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence. Do not change the word given. (Use 2-5 words in total).
1.	Scuba-diving is not really my cup of tea. INTERESTED
	I 						 scuba-diving.
2.	No mountains in Western Europe are higher than Mount Blanc.THE
	Mount Blanc 					Western Europe.
3.	They require special permits to access Son Doong Cave. TO
	Special permits					Son Doong Cave.
4.	Jane hasn’t decided where to go on holiday. MIND
	Jane hasn’t				about where to go on holiday.
5.	We don’t like travelling during peak season. INTO
	We					during peak season.
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